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STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
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Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm hệ
chữ Ghi chú

1 1411120378 Nguyễn Ngọc An ĐH4QB 7.5 7.5 7.5 B
2 1411120458 Đỗ Hà Anh ĐH4QB 6.0 8.0 7.2 B
3 1411120460 Hoàng Thị Vân Anh ĐH4QB 9.0 8.5 8.7 A
4 1411120609 nguyễn Thị linh Chi ĐH4QB 0.0 0.0 0.0 F KP
5 1411120161 Nguyễn Ngọc Diệp ĐH4QB 6.0 6.5 6.3 C
6 1411120257 Vũ Quang Duy ĐH4QB 7.0 8.5 7.9 B
7 1411120766 Nguyễn Hải Dương ĐH4QB 5.0 7.5 6.5 C+
8 1411120072 Nguyễn Xuân Dương ĐH4QB 5.5 5.5 5.5 C
9 1411120602 Lê Hoàng Đạt ĐH4QB 7.0 6.0 6.4 C

10 1411120342 Ngô Thành Đạt ĐH4QB 3.0 7.0 5.4 D+
11 1411120403 Nguyễn Quốc Đạt ĐH4QB 6.0 7.5 6.9 C+
12 1411120220 Hoàng Thị Giang ĐH4QB 7.0 4.5 5.5 C
13 1411120110 Nguyễn Trường Giang ĐH4QB 4.5 2.5 3.3 F
14 1411120698 Trương Thị Giang ĐH4QB 5.0 3.0 3.8 F
15 1411120441 Đặng Thị Thu Hà ĐH4QB 5.0 6.0 5.6 C
16 1411120128 Đỗ Thị Thu Hà ĐH4QB 6.5 7.5 7.1 B
17 1411120070 Hoàng Trung Hiếu ĐH4QB 5.0 7.5 6.5 C+
18 1411120450 Lỗ Thị Huế ĐH4QB 0.0 0.0 0.0 F KP
19 1411120113 Trần Thị Huệ ĐH4QB 8.5 7.5 7.9 B
20 1411120140 Nguyễn Thị Hương ĐH4QB 6.5 8.0 7.4 B
21 1411120693 Trần Quỳnh Lan ĐH4QB 7.5 7.5 7.5 B
22 1411120750 Ngô Mỹ Linh ĐH4QB 6.0 5.0 5.4 D+
23 1411120136 Nguyễn Doãn Diệu Linh ĐH4QB 5.5 5.5 5.5 C
24 1411120551 Nguyễn Mỹ Linh ĐH4QB 0.0 0.0 0.0 F KP
25 1411120253 Nguyễn Thị Linh ĐH4QB 5.5 5.5 5.5 C
26 1411120261 Đỗ Thị Luyến ĐH4QB 6.0 7.5 6.9 C+
27 1411120019 Nguyễn Anh Minh ĐH4QB 5.0 7.5 6.5 C+
28 1411120089 Lê Thị Nga ĐH4QB 6.5 7.5 7.1 B
29 1411080568 Đoàn Bảo Ngọc ĐH4QB 4.5 9.5 7.5 B
30 1411120338 Võ Hồng Ngọc ĐH4QB 5.5 7.5 6.7 C+
31 1411120490 Trần Thị Quỳnh Nhung ĐH4QB 4.8 6.0 5.5 C
32 1411120211 Vũ Thị Hồng Nhung ĐH4QB 6.0 7.5 6.9 C+
33 1411120102 Đỗ Kiều Phương ĐH4QB 6.0 7.5 6.9 C+
34 1411120131 Nguyễn Ngọc Sơn ĐH4QB 7.0 7.5 7.3 B
35 1411090448 Ngô Thị Tâm ĐH4QB 9.3 9.5 9.4 A
36 1411120026 Phạm Đức Thanh ĐH4QB 5.0 7.5 6.5 C+
37 1411120559 Phạm Hòa Thành ĐH4QB 7.3 8.0 7.7 B
38 1411120302 Dương Thị Phương Thảo ĐH4QB 6.0 8.5 7.5 B
39 1411120298 Trịnh Thị Thảo ĐH4QB 7.5 9.5 8.7 A
40 1411120357 Đỗ Thị Thu ĐH4QB 6.5 8.0 7.4 B
41 1411090254 Hà Thị Thu Thuỷ ĐH4QB 6.5 6.5 6.5 C+
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42 1411120876 Trần Văn Thùy ĐH4QB 7.5 8.5 8.1 B+
43 1411120418 Lương Thủy Tiên ĐH4QB 4.0 6.0 5.2 D+
44 1411120565 Nguyễn Linh Trang ĐH4QB 2.5 6.5 4.9 D
45 1411120071 Lương Thị Tuyết ĐH4QB 8.0 9.5 8.9 A
46 1411120562 Đinh Thị Tố Uyên ĐH4QB 4.0 5.5 4.9 D

Số sinh viên dự thi:  43    ,   Số sinh viên vắng: 3 Số sinh viên cấm thi: 0
Số sinh viên phạm quy: 0
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